PHỤ LỤC 1
BỆNH HEN PHẾ QUẢN NGHỀ NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/QĐ-BYT ngày 21/9/2006)

I. tác nhân gây bệnh

Mọi nghề và công việc có tiếp xúc hoặc phải hít thở các tác nhân gây mẫn cảm hoặc kích thích có trong môi trường lao động
1. Tác nhân gây mẫn cảm chủ yếu :

1.1. Tác nhân nguồn gốc thực vật: các hạt, bột mì, cà phê, chè, thuốc lá...

1.2. Tác nhân nguồn gốc động vật: len, bụi từ súc vật thực nghiệm, từ bọ mạt, côn trùng,… ;
1.3. Các kim loại: đặc biệt muối kim loại như bạch kim, crôm, nickel,...;

1.4. Các hợp chất hữu cơ: formaldehyd, phenylen diamin, isocyanat, đặc biệt là toluen, diisocyanat, phthalic anhydrid, eppoxyresin,…;

1.5. Các loại kháng sinh, các enzym như chất tẩy rửa,…

2. Tác nhân gây kích thích

Hóa chất kích thích gây hen: đây là những chất kiềm và acid mạnh, những chất oxy hóa mạnh (amoniac, clo, clorit hydro, phosgen, oxyd nitơ hay SO2…). 

II. Hướng dẫn chẩn đoán

1. Đối tượng chẩn đoán: Người lao động làm việc trong môi trường lao động có tác nhân gây mẫn cảm hay kích thích

2. Thời gian tiếp xúc: Lâu hơn hoặc bằng 2 tuần 

3. Tiêu chuẩn chẩn đoán:
3.1. Lâm sàng: 
- Triệu chứng của cơn hen phế quản điển hình.

- Cơn hen tái phát khi tiếp xúc lại với dị nguyên trong môi trường lao động.

- Thực thể (nghe phổi): có ran rít, ran ngáy.

3.2. Cận lâm sàng:

 a) Đo chức năng hô hấp (CNHH): thể tích thở ra tối đa giây thứ nhất (FEV1) sau ca làm việc giảm ( 15% so với trước ca. 

 b) Test dị nguyên dương tính (khi cơ sở y tế có đủ điều kiện trang thiết bị và hồi sức cấp cứu)
III. Hướng dẫn giám định

1. Thời gian bảo đảm: 7 ngày 

2. Hen phế quản nghề nghiệp chưa có biến chứng tâm phế mạn 

2.1. Mức độ 1: Mất khả năng lao động từ 5 -10%

a) Lâm sàng: Có cơn hen 1-2 cơn/1 tuần

 ( 2 cơn vào ban đêm /1 tháng

b) Cận lâm sàng: Đo CNHH

Thông số FEV1 trong giới hạn bình thường (≥80%) và biến đổi FEV1<20% 

2.2. Mức độ 2: Mất khả năng lao động từ 11 - 20 %
a) Lâm sàng: Có nhiều hơn 1 cơn hen/ 1 tuần nhưng < 1 cơn/ 1 ngày

cơn hen đêm > 2 cơn / 1 tháng

b) Cận lâm sàng: Đo CNHH

Thông số FEV1 trong giới hạn bình thường (≥ 80%) và biến đổi FEV1 từ 20 - 30%

2.3. Mức độ 3: Mất khả năng lao động từ 21 - 30%
a) Lâm sàng: Có cơn hen > 2 cơn / 1 tuần 

 cơn hen đêm > 2 cơn / 1 tháng

b) Cận lâm sàng: Đo CNHH

Thông số FEV1 từ 60 - 80 % và biến đổi FEV1 > 30%

2.4. Mức độ 4: Mất khả năng lao động từ 31 - 40% 

a) Lâm sàng: Cơn hen ngày xuất hiện thường xuyên

 cơn hen đêm > 1 cơn / 1 tuần

b) Cận lâm sàng: Đo CNHH

Thông số FEV1 từ 50 - 59% và biến đổi FEV1 > 30%

2.5. Mức độ 5: Mất khả năng lao động từ 41 - 50% 

a) Lâm sàng: Cơn hen ngày xuất hiện liên tục

cơn hen đêm xuất hiện thường xuyên

b) Cận lâm sàng: Đo CNHH

Thông số FEV1 < 50 % và biến đổi FEV1 >30%

3. Hen phế quản nghề nghiệp có biến chứng tâm phế mạn

	3.1. Suy tim độ I
	51 - 60 %

	3.2. Suy tim độ II
	61 - 70 %

	3.3. Suy tim độ III
	71 - 80 %

	3.4. Suy tim độ IV
	81 - 90 %


* Ghi chú: Biến đổi FEV1 áp dụng trong tiêu chuẩn giám định là giá trị FEV1 tăng cao lên so với đường chuẩn sau khi dùng thuốc giãn phế quản (Đo trong ngày làm việc).
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